DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH 

	STT
	Tên cơ sở lưu trú
	Địa chỉ
	Loại hạng được công nhận
	Chưa được công nhận loại hạng

	1
	Khách sạn Inco 515.9
	QL1A- P.Hai Bà Trưng
	KS 3 sao
	

	2
	Khách sạn 2/9
	QL1A- P.Hai Bà Trưng
	KS 2 sao
	

	3
	Khách sạn Hoà Bình
	Tổ 1 – P. Quang Trung
	KS 2 sao
	

	4
	Khách sạn Hương Việt
	QL1A, Tổ 1 – P. Minh Khai
	KS 1 sao
	

	5
	Khách sạn 30/4
	Tổ 4 – P. Minh Khai
	KS 1 sao
	

	6
	Khách sạn Đồng Tâm
	QL1A- P.Hai Bà Trưng
	KS 1 sao
	

	7
	Khách sạn Hải Đăng
	124 Lê Lợi - P. Lương. K.Thiện
	KS 1 sao
	

	8
	Khách sạn Quang Huy
	Tổ 4 – P. Quang Trung
	KS 1 sao
	

	9
	Khách sạn Hoàng Gia
	Thôn 1 – Xã Phù Vân
	KS 1 sao
	

	10
	Nhà nghỉ Anh Đào
	Tổ 5- P. Lê Hồng Phong
	Đạt TC KDLTDL
	

	11
	Nhà nghỉ  Kiến Giang
	Tổ 1- P. Lê Hồng Phong
	Đạt TC KDLTDL
	

	12
	Nhà nghỉ  Thuỷ Tiên
	Tổ 10- P. Lê Hồng Phong
	Đạt TC KDLTDL
	

	13
	Nhà nghỉ  Tây Đô
	Tổ 5- P. Lê Hồng Phong
	Đủ TCTT
	

	14
	Nhà nghỉ  Thanh Bình
	Tổ 22- P. Lê Hồng Phong
	
	x

	15
	Nhà nghỉ  Sông Châu
	Tổ 22- P. Lê Hồng Phong
	
	x

	16
	Nhà khách Công Đoàn
	Tổ 22- P. Lê Hồng Phong
	Đạt TC KDLTDL
	

	17
	Khách sạn Thiên Phú
	Tổ 11 – P. Quang Trung
	KS 1 sao
	

	18
	Nhà nghỉ Thanh Thủy
	Tổ 7 – P. Quang Trung
	Đạt TC KDLTDL
	

	19
	Nhà nghỉ Ban Mai
	Tổ 14 – P. Quang Trung
	Đạt TC KDLTDL
	

	20
	Nhà nghỉ Lá Cọ I
	Tổ 12 – P. Quang Trung
	Đạt TC KDLTDL
	

	21
	Nhà nghỉ Ngói Mới
	Tổ 12 – P. Quang Trung
	Đạt TC KDLTDL
	

	22
	Nhà nghỉ Hồng Thắm
	Tổ 7 – P. Quang Trung
	
	x

	23
	Nhà nghỉ Nhật Quang
	Thôn 1 – Xã Phù Vân
	
	x

	24
	Nhà nghỉ Thảo Nguyên
	Thôn Bảo Lộc 2 – Xã Th.Châu
	
	x

	25
	Nhà nghỉ Ánh Hồng
	Thôn Bảo Lộc 2 – Xã Th.Châu
	
	x

	26
	Nhà nghỉ Bình Minh
	Thôn Bảo Lộc 2 – Xã Thanh Châu
	
	x

	27
	Nhà nghỉ Hồng Nhung
	Thôn Đọ Xá – Xã Thanh Châu
	
	x

	28
	Nhà nghỉ Hồng Quân
	Thôn 2- Xã Liêm Chung
	
	x

	29
	Nhà nghỉ Vạn Hoa
	Thôn 2- Xã Liêm Chung
	KS 1 sao
	

	30
	Nhà nghỉ Quê Hương
	Thôn 3- Xã Liêm Chung
	Đạt TC KDLTDL
	

	31
	Nhà nghỉ Bạn Tôi
	Thôn Bằng Khê- Xã Liêm Chung
	Đạt TC KDLTDL
	

	32
	Nhà nghỉ Việt Quý
	Thôn 3- Xã Liêm Chung
	Đạt TC KDLTDL
	

	33
	Nhà nghỉ Bắc Kinh
	Thôn Mễ Nội – Xã Liêm Chính
	Đạt TC KDLTDL
	

	34
	Nhà nghỉ Thuận Thảo
	Thôn Mễ Nội – Xã Liêm Chính
	Đạt TC KDLTDL
	

	35
	Nhà nghỉ Châu Giang
	Thôn Mễ Nội – Xã Liêm Chính
	Đạt TC KDLTDL
	

	36
	Nhà nghỉ Sao Mai
	Thôn Mễ Nội – Xã Liêm Chính
	
	x

	37
	Nhà nghỉ Giọt Nắng
	Thôn Mễ Nội – Xã Liêm Chính
	
	x

	38
	Nhà nghỉ  Minh Sơn
	Tổ 3- P. Lê Hồng Phong
	
	x

	39
	Nhà nghỉ Hải Hùng
	Tổ 8 – P. Trần Hưng Đạo
	
	x

	40
	Nhà nghỉ Hoàng Oanh
	Thôn 3- Xã Liêm Chung
	
	x

	41
	Nhà nghỉ Hùng
	Thôn Mễ Nội – Xã Liêm Chính
	
	x

	42
	Nhà nghỉ Lan Thanh
	Thôn Mễ Nội – Xã Liêm Chính
	
	x

	43
	Nhà nghỉ Bình dân
	Thôn 2- Xã Liêm Chung
	
	x

	44
	Nhà nghỉ SaPa
	Thôn 1 – Xã Phù Vân
	Đạt TC KDLTDL
	

	45
	Nhà nghỉ Văn Lâm
	Thôn Văn Lâm- Xã Liêm Tiết
	Đạt TC KDLTDL
	

	46
	Nhà nghỉ Hữu Nghị
	Xóm 7 - Phường Thanh Tuyền
	Đạt TC KDLTDL
	

	47
	Nhà nghỉ Văn Ba
	Xóm 7 - Phường Thanh Tuyền
	Đạt TC TT
	

	48
	Nhà nghỉ Thúy Hồng
	Tổ 22- P. Lê Hồng Phong
	Đạt TC KDLTDL
	

	49
	Nhà nghỉ Thanh Nga
	Thôn 3- Xã Liêm Chung
	Đạt TC KDLTDL
	

	50
	Nhà nghỉ Ven Đô
	Thôn Mễ Nội – Xã Liêm Chính
	Đạt TC KDLTDL
	

	51
	Nhà nghỉ Thiên Sơn II
	Thôn 1 – Xã Phù Vân
	Đạt TC KDLTDL
	

	52
	Khách sạn Bảo Sơn
	QL 1A- Phường Thanh Tuyền
	KS 1 sao
	

	53
	Nhà nghỉ Hoàng Hôn
	Xóm 1 - Phường Thanh Tuyền
	
	x

	54
	Nhà nghỉ Thanh Tuyền
	Xóm 2 - Phường Thanh Tuyền
	
	x

	55
	Nhà nghỉ Kim Liên
	Thôn Đại Cầu – Xã Tiên Tân
	
	x
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